
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

ST

T LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA  

 QĐ công bố 

danh mục 

TTHC 

QĐ về quy 

trình 

Trang web MÃ QR 

1 
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102578 

 
2 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102579 

 

3 

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102581 

 

4 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 

trồng cây thuốc lá 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102591 

 

 

5 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

 
6 

 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 

tư trồng cây thuốc lá 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102593 

 



7 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102631 

 
II LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ 

  
  

 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102730 

 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102731 

 
 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102732 

 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân kindoanh mua bán LNG 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102458 

 
 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán LNG 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102460 

 
 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102459 

 



 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LNG vào phương tiện vận tải 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102466 

 
 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102467 

 
 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận 

tải 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102468 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán CNG 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102469 

 
 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán CNG 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102470 

 
 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102471 

 
 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp CNG vào phương tiện vận tải 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102472 

 
 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102473 

 



 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận 

tải 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102474 

 
III LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA 

PHƯƠNG   

  

1 

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 

 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102694 

 
 LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ 

THỦY SẢN 

  

 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=193808 

 
 Cấp lại Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết 

hạn) 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=193809 

 

 KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   
 

Hỗ trợ dự án liên kết   

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=201847 

 
 

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong   
  



tỉnh 

 
Bố trí ổn định dân cư trong huyện   

  

 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP   

  

 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán 

công trình lâm sinh (đối với công trình 

lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND 

cấp huyện quyết định đầu tư) 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=225202 

 
 

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất 

khẩu 
  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=225202 

 
 

Phê duyệt phương án khai thác thực vật 

rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp huyện 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=317577 

 
 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MT VÀ KHUYẾN NÔNG 
  

 

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa 

phương (cấp huyện) 
  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=252077 

 
 

LĨNH VỰC THỦY LỢI   
  



 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành 

đối với công trình thủy lợi lớn và công 

trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân 

cấp 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=252099 

 
 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả 

kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=252100 

 
 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

trong quá trình thi công thuộc  thẩm 

quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 

02 xã trở lên) 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=252102 

 
 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã 

trở lên) 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=252104 

 
 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công 

bố quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=252105 

 
 

LĨNH VỰC THỦY SẢN   
  

 

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 
  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=289417 

 



 
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định 

công nhận và giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=289418 

 
IV 

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
  

1 Thông báo hoạt động khuyến mại 
QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=100116 

 
2 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung 

chương trình khuyến mại QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102635 

 
3 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 
QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102636 

 
4 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ 

chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102637 

 
 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH (01 TTHC) 
  

1 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo đào 

tạo về bán hàng đa cấp 

 

QĐ 2804/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2023 

QĐ 

3494/QĐ-

UBND 

ngày 

05/7/2023 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

thu-tuc-hanh-chinh-chi-

tiet.html?ma_thu_tuc=102646 

 
 


